
 

 

BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN 7 TỪ NGÀY 17/2 ĐẾN NGÀY 23/2/2020 

 

A. ĐẠI SỐ 

 

ĐỀ 1 

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM    (3điểm): 

Bài 1 Điểm kiểm tra môn toán của 20 học sinh được liệt kê trong bảng sau: 

 

 

  

Hãy chọn chữ cái in hoa đứng trước  kết quả đúng ghi vào giấy làm bài 

1) Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là 

 A. 10   B. 7   C. 20   D. 12 

2) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 

 A. 7   B. 10   C. 20   D. 8 

3) Tần số của học sinh có điểm 10 là: 

 A. 5   B. 4   C. 3   D. 2 

4) Tần số học sinh có điểm 7 là: 

 A. 7   B. 6   C. 8   D. 5 

5) Mốt  của dấu hiệu là: 

 A. 6   B. 7   C. 5   D. 8 

6) Số trung bình cộng là: 

 A. 7,55              B. 8,25             C. 7,82                          D.7,65 

II. PHẦN TỰ LUẬN   (7 điểm) 

Bài 2: ( 6 điểm )  Theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm 

được) và ghi lại như sau: 

  

 

 

a) Bảng trên đươc gọi là bảng gì? . Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? 

b) Lập bảng “tần số” và tính số trung bình công 

c) Tìm mốt của dấu hiệu và nêu nhận xét 

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 

Bài 3 : ( 1,0 điểm )    ĐĐiiểểmm  kkiiểểmm  ttrraa  ““11  ttiiếếtt””  mmôônn  ttooáánn  ccủủaa  mmộộtt  ““ttổổ  hhọọcc  ssiinnhh””  đđưượợcc  gghhii  llạạii  ởở  

bbảảnngg  ““ttầầnn  ssốố””  ssaauu:: 

  

BBiiếếtt  đđiiểểmm  ttrruunngg  bbììnnhh  ccộộnngg  bbằằnngg  66,,88..  HHããyy  ttììmm  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa    nn..  

  

ĐĐiiểểmm  ((xx))  55  66  99  1100  

TTầầnn  ssốố  ((nn))  nn  55  22  11  

8 9 7 10 5 7 8 7 9 8 

6 7 9 6 4 10 7 9 7 8 

10 5 8 8 9 7 8 9 14 7 

5 7 8 10 9 8 10 7 14 8 

9 8 9 9 9 9 10 5 5 14 

 



ĐỀ 2 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm )  

Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất ghi vào giấy làm bài 

BBààii  11..  ĐĐiiềềuu  ttrraa  ssốố  ggiiấấyy  vvụụnn  tthhuu  đđưượợcc  ccủủaa  ccáácc  llớớpp  ởở  ttrrưườờnngg  AA  đđưượợcc  gghhii  llạạii  bbảảnngg  ssaauu  ((đđơơnn  vvịị  ttíínnhh  

llàà  kkiillooggaamm))::  

5588  6600  5577  6600  6611  6611  

5577  5588  6611  6600  5588  5577  

aa::  BBảảnngg  ttrrêênn  đđưượợcc  ggọọii  llàà::  

      AA..  BBảảnngg  ““ttầầnn  ssốố””                              BB..  BBảảnngg  ““pphhâânn  pphhốốii  tthhựựcc  nngghhiiệệmm””  

      CC..  BBảảnngg  tthhốốnngg  kkêê  ssốố  lliiệệuu  bbaann  đđầầuu      DD..  BBảảnngg  ddấấuu  hhiiệệuu..  

bb::  ĐĐơơnn  vvịị  đđiiềềuu  ttrraa  ởở  đđââyy  llàà::    

      AA..    1122                                  BB..  TTrrưườờnngg  TTHHCCSS  AA  

      CC..  SSốố  ggiiấấyy  vvụụnn  tthhuu  đđưượợcc        DD..  MMộộtt  llớớpp  hhọọcc  ccủủaa  ttrrưườờnngg  TTHHCCSS  AA  

cc::  CCáácc  ggiiáá  ttrrịị  kkhháácc  nnhhaauu  llàà::    

      AA..  44                                  BB..    5577;;  5588;;  6600  

      CC..  1122              DD..    5577;;  5588;;  6600;;  6611  

BBààii  22.. Số cân nặng của 20 HS (làm tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau: 

Số cân nặng  

(x) 

28 30 31 32 36 45  

Tần số (n) 3 3 5 6 2 1 N = 20 

CCââuu  44::  DDấấuu  hhiiệệuu  đđiiềềuu  ttrraa  ởở  đđââyy  llàà::    

      AA..  SSốố  ccâânn  nnặặnngg  ccủủaa  mmỗỗii  hhọọcc  ssiinnhh  ttrroonngg  11  llớớpp    BB..  MMộộtt  llớớpp  

      CC..  SSốố  ccâânn  nnặặnngg  ccủủaa  2200  hhọọcc  ssiinnhh                              DD..  MMỗỗii  hhọọcc  ssiinnhh  

CCââuu  55::  SSốố  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa  ddấấuu  hhiiệệuu  llàà::  

AA..  66        BB..  220022        CC..  2200        DD..  33  

CCââuu  66::  MMốốtt  ccủủaa  ddấấuu  hhiiệệuu  llàà::::  

      AA..  4455        BB..  66        CC..  3311        DD..  3322    

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

BBààii  11::  ((66  đđiiểểmm))..    TThhờờii  ggiiaann  ggiiảảii  xxoonngg  mmộộtt  bbààii  ttooáánn  ((ttíínnhh  bbằằnngg  pphhúútt))  ccủủaa  mmỗỗii  hhọọcc  ssiinnhh  llớớpp  77  

đđưượợcc  gghhii  llạạii  ởở  bbảảnngg  ssaauu::  

1100  1133  1155  1100  1133  1155  1177  1177  1155  1133  

1155  1177  1155  1177  1100  1177  1177  1155  1133  1155  

aa//  DDấấuu  hhiiệệuu  ởở  đđââyy  llàà  ggìì??  SSốố  ccáácc  ggiiáá  ttrrịị  kkhháácc  nnhhaauu  llàà  bbaaoo  nnhhiiêêuu??  

bb//  LLậậpp  bbảảnngg  ““ttầầnn  ssốố””  vvàà  ttíínnhh  ssốố  ttrruunngg  bbiinnhh  ccộộnngg  

cc//  TTììmm  mmốốtt  ccủủaa    ddấấuu  hhiiệệuu  vvàà  nnêêuu  nnhhậậnn  xxéétt  

dd//  VVẽẽ  bbiiểểuu  đđồồ  đđooạạnn  tthhẳẳnngg..  

BBààii  22::  ((11  đđiiểểmm))..    ĐĐiiểểmm  kkiiểểmm  ttrraa  ““11  ttiiếếtt””  mmôônn  ttooáánn  ccủủaa  mmộộtt  ““ttổổ  hhọọcc  ssiinnhh””  đđưượợcc  gghhii  llạạii  ởở  bbảảnngg  

““ttầầnn  ssốố””  ssaauu::  

  

BBiiếếtt  đđiiểểmm  ttrruunngg  bbììnnhh  ccộộnngg  bbằằnngg  66,,88..  HHããyy  ttììmm  ggiiáá  ttrrịị  ccủủaa    nn..  

  

  

  

ĐĐiiểểmm  ((xx))  55  66  99  1100  

TTầầnn  ssốố  ((nn))  22  nn  22  11  



BB..  HHÌÌNNHH  HHỌỌCC  

ĐỀ 1 

  I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Chọn câu trả lời đúng. 
Câu 1: Tổng ba góc của một tam giác là: 

A. 900 B. 3600 C. 1800 D. 1000
 

Câu 2: ABC có A  = 900 , B  = 600 thì ABC là tam giác: 

A. cân B. vuông C. vuông cân D.  Nửa tam giác đều 

Câu 3: Trong một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 500. Mỗi góc ở đáy sẽ có số đo là: 

A. 1300 B. 650 C. 500 D. 750 

Câu 4: ABC có AB = 4cm, AC = 5cm, BC = 3cm có thể kết luận: ABC 

A. vuông tại C B. cân C. vuông tại B D. đều 

Câu 5: ABC vuông tại C thì : 

A : 2 2 2AB AC BC        B:  2 2 2AC AB BC   C: 2 2 2BC AC AB    D: Cả A,B,C đều 

đúng. 

Câu 6: Tam giác cân muốn trở thành tam giác đều thì cần có số đo của 1 góc là: 

A. 450 B. 900 C. 300 D. 600 

Câu 7: Góc ngoài của tam giác bằng: 

A. Tổng của hai góc trong.                   B. Tổng của hai góc trong không kề với 

nó 

          C. Tổng của ba góc của tam giác D. .Góc kề với nó. 

Câu 8: ABC MNP  (c-g-c)   nếu: 
ˆ ˆ ˆ ˆ: ; ; : ; ;

ˆ ˆ ˆ ˆ: ; ; : ; ;

A AB MN B N AC NP B AB NP B P AC MN

C AB MN B N BC NP D AB MP B M AC MN

     

     
  

 

II. TỰ LUẬN  (6 điểm): 

Bài 1: (2,0 điểm) Cho ABC nhọn,  kẻ AH  vuông góc với  BC (H BC).  

Cho biết AB = 20 cm, AH = 12cm, CH = 5cm. Tính độ dài cạnh  BC, AC. 

Bài 2: (4,0 điểm) Cho   ABC cân tại B kẻ BHAC (HAC) 

a) (1,0 đ) Chứng minh: HA = HC. 

b) (1,0 đ) Kẻ HDAB (DAB) , HEBC (EBC): Chứng minh HD= HE. 

c) (1,0 đ) Chứng minh   BDE cân . 

d) (1,0đ) Chứng minh:  2 2 2 2BE DH BC HA    

  



  

                                                                                                            ĐĐỀỀ  22  

II//  TTRRẮẮCC  NNGGHHIIỆỆMM  ::  ((  33  đđiiểểmm))      

Câu 1: Tổng ba góc của một tam giác bằng 

  A. 900    B. 1800    C. 450   

 D. 800 

Câu 2:   ABC  vuông tại A, biết số đo góc C bằng 520. Số đo góc B bằng: 

  A. 1480    B. 380    C. 1420  

  D. 1280 

Câu 3: MNP cân tại P. Biết góc N có số đo bằng 500. Số đo góc P bằng: 

  A. 800    B. 1000    C. 500   

 D. 1300 

Câu 4:  HIK vuông tại H có các cạnh góc vuông là 3cm; 4cm. Độ dài cạnh huyền IK 

bằng 

  A. 8cm    B. 16cm    C. 5cm 

   D.12cm 

Câu 5:  Trong các tam giác có các kích thước sau đây, tam giác nào là tam giác vuông ? 

  A. 11cm; 12cm; 13cm      B. 5cm; 7cm; 9cm 

  C. 12cm; 9cm; 15cm      D. 7cm; 7cm; 5cm 

Câu 6:  ABC và  DEF có AB = ED, BC = EF. Thêm điều kiện nào sau đây để  

ABC = DEF ? 

  A. góc A = góc D   B. góc C = góc F   C. AB = AC 

  D. AC = DF 
 
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm) 

Cho tam giác ABC vuông tại A, có góc B= 600 và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt 

AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E. 

  1/ Chứng minh: ABD = EBD. 

  2/ Chứng minh: ABE là tam giác đều. 

  3/ Tính độ dài cạnh BC. 

                                                                                                                ĐĐỀỀ  33  

Bài 1 : (2 điểm) : Cho ABC cân tại B, có ∠A= 700. Tính số đo ∠B? 

Bài 2 : ( 3 điểm ) 

Cho tam giác ABC có AB = 8 cm , AC = 6 cm , BC = 10 cm. 

a.Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao ? 

b. Kẻ AH vuông góc với BC . Biết BH = 6,4 cm. Tính AH. 

Bài 3: (5,0 điểm): Cho tam giác ABC cân tại A . Trên tia đối của BC lấy điểm M, trên tia 

đối của  CB lấy điểm N sao cho BM = CN. 

a) Chứng minh : Δ ABM = Δ ACN 

b) Kẻ BH ⊥ AM ; CK ⊥ AN ( H ∈ AM; K ∈ AN ) . Chứng minh : AH = AK 

c) Gọi O là giao điểm của HB và K 

d)Tam giác OBC là tam giác gì ? Vì sao? 

 

  


